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Tém Lwogce Piéu Hanh

Vin Phong Dich Vu Khéan Cép ctua Théng Ddc California (California Governor’s Office of
Emergency Services Cal OES) va Vian Phong Nhu Cau Tiép Nhan va Hoat Dong (Office of
Access and Functional Needs, hay OAFN) hop tac chdt ché véi nhiitng ngudi quan tdm trong
cong ddng dé biét va tdng hop cac nhu cu cua tit ca ngudi dan California, bao gdm ca nhiing
ngudi c6 nhu cau tiép nhan va hoat dong (access and functional needs, hay AFN), trong hé thong
quan 1y khan cép cua Tiéu Bang.

Thuat ngﬁ? “nhu cau tiép nhan va hoat dong” danh cho nhitng nguoi bi tinh trang khuyét tat vé
thé chat, tri tué hodc phat trién, bénh mén tinh, thuong tich, khong thong thao Anh ngu hodc
khong néi dugc tiéng Anh; 130 nién; tré em; nhitng ngudi séng trong cac co sd cu’u té, hoic
nhiing ngudi c6 loi tic thip, vo gia cu, dang mang thai hodc di lai kho khin, bao gdm nhung
khong gidi han nhitng ngudi phu thudc vao chuyén cho cong cong hodc dang mang thai

Trude day, ctru xét lién quan dén tiép nhan va hoat dong chua duoc két hop diy du trong céc
Chuong Trinh Hoat Pong Khan Cap (Emergency Operations Plans, hay EOP) tai dia phuong.
Thuc té 13 nhitng nguoi c6 nhu cau tiép nhan va hoat dong bi anh hudng nhiéu hon do tham hoa,
thiéu chuong trinh két hop dan dén thiéu sot, 1am thiét mang va nhiéu ngudi chiu kho trong cong
ddng. Pang ké trong nhiing thiéu s6t ndy 1a thiéu ctru xét chung lién quan dén di tan khan cip
trong hoan canh cu thé cho nhimg ngudi c6 nhu ciu tiép nhan va hoat dong, trong va sau tham
hoa. Pé han ché nhirng thiéu sot nay, California da ban hanh luat, doi hoi cac khu vuc phéap
quyén phai ctru xét lién quan dén nhu cau tiép nhan va hoat dong trong cac EOP twong tmg cia
ho, bao g@)m ca noi di tan.

Tai lidu nay cho cac khu vuc phép quyén dia phuong hudng dan, cach lam tét nhat va ngudn
thong tin can thiét dé ting cudng chuong trinh cua ho, di tan tét nhitng ngudi c6 nhu cau tiép
nhan va hoat dong trong tham hoa. Tai liéu ¢ cac cong cu cho khu vuc phap quyén sir dung dé
di tan tat ca nhitng nguoi trong cong dong, bao gdm nhimg ngudi c6 nhu cau tiép nhan va hoat
dong, phdi hop véi cac ddi tac nhu ngudi chuyén cho.

Sau cung, tai li¢u nay tong hgp cac tai nguyén cho nguodi cd nhu cau ti€p nhan va hoat dong céd
the sir dung dé 1ap cac chuong trinh di tdn ca nhan, ndng cao murc an toan, an ninh va stc khoe
cta chinh ho trudc va trong khi xay ra tham hoa.
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Loi Noi Dau

Céac tham hoa tu nhién va do con nguoi gay ra ngay cang thuong xuyén, sau rong va lan rong
hon. Do d6, bao vé mang séng, an ninh va thinh vugng cua tat ca moi ngudi trong xa hoi ngay
cang phirc tap. Cac khu vuc phap quyén phai lap chuwong trinh va ing phé véi nhiing phirc tap
nay bang cach str dung cac tién trinh két hop, toan dién dé cong dong co thé phuc hdi. Bé lam
dugc diéu nay thi can sy hop tac ciia tit ca moi nguoi trong cong dong. Didu quan trong nira 1a
moi ngudi phai chi dong 1ap ra chuwong trinh va ning cao mic sin sang cua c nhan ho.

Khi ngudi quan 1y tinh trang khan cip phdi hop véi nguoi trong cong dong dé phat trién nang luc
tap the can thict, nang cao kha nang phuc hoi trong tham hoa, thi moi nguoi, ké ca nhiing nguoi
¢4 nhu ciu tiép nhan va hoat dong, déu duoc chuan bi tét hon.

Tai nguyén nay néu rd cac phuong phap va thé thirc toan dién cho cac khu vuc phap quyén va ca
nhan thyc hién dé€ di tan tot trudc, trong va sau tinh trang khan cap.

Giéi Thiéu
Muc Dich

Muc dich cia tai liéu nay 14 trao quyén cho cac khu vuc phap quyén va mdi nguoi tai dia phuong
c6 nhu cau ti€ép nhan va hoat dong dé 1ap ra chuong trinh di tan tron ven va toan di¢n, mang lai
loi ich cho cd cong dong.

Tong Quat

Céc chuong trinh va hé thdng di tan duoc cac khu vuc phap quyén lap ra theo cach truyén thong,
phat trién boi va danh cho nhitng ngudi c6 thé di bd va chay. Nhitng ngudoi bi han ché di lai hoic
c¢6 nhu cau tiép nhan va hoat dong thuong khong duoc xét dén khi 1ap chuong trinh. Lap chuong
trlnh chua toan dién nen c6 thiéu sot cin ban trong cach nhidu khu vyc phap quyén giai quyét
van dé di tan khan cap lién quan dén toan bo cong dong. Thau hiéu nhu cau va lap chuong trinh
v6i cong dong co nhu cau tiép nhan va hoat dong 1a didu can thiét dé co cac chuong trinh va hoat
dong di tan tot va toan dién.

Cac Quy DPinh vé Hoa Nhap cho Nguoi Khuyét Tat

Pao Luat Phuc Hoi (Rehabilitation Act) nim 1973 va Pao Luat Ngudi My Khuyét Tat
(Americans with Disabilities Act, hay ADA) nam 1990 dic biét doi hoi tiép nhan binh dang cho
nguoi khuyét tat. Piéu nay bao gdm, nhung khong gidi han, cac chuong trinh va hoat dong do

g
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chinh quyén lién bang, tiéu bang hoidc dia phuong thuc hién hodc cap quy. Chuong trinh di tan
toan dién can duoc diéu chinh pht hop véi cac doi hoi tiép nhan binh ding.

Céc toa an da giai thich cach hiéu ADA va doi hoi cac khu vuc phap quyén:

o Cho nhitng ngudi quan tdim c6 nhu ciu tiép nhan va hoat dong tham gia tién trinh 1ap
chuong trinh quan 1y khan cép

o Xét dén nhiing nguoi ¢6 nhu cau tiép nhan va hoat dong khi 1ap chuong trinh khan cip
cho tinh trang mat dién, dong dat va chay rimg

e St dung céc sach luge canh giac co thé xem dugc

o Cung cip cac tai nguyén chuyén ché di tan khan cap thich nghi

Dy Luat Ha Vién California (California Assembly Bill) 2311 (Brown, Chuong 520, Pao Luéat
nam 2016) da ban hanh Bo Luat Chanh Phu (Government Code), doan 8593.3, doi hoi cac khu
vue phap quyén, trong lan cip nhat EOP tiép theo phai xét dén nhitng ngudi c6 nhu cau tiép nhan
va hoat dong trong ndi dung cu thé, bao gdm di tan va chuyén cho.

Dy Luat Ha Vién California 477 (Cervantes, Chuong 218, Pao Luat nam 2019), da sta doi Bo
Luat Chanh Phu California, doan 8593.3, doi hoi mdi quén phai lap chuong trinh véi cong déng,
thay vi cho cong dong, bang cach yéu cau cac khu vuc phap quyén c6 dai dién cho nhimg ngudi
¢6 nhu cdu tiép nhan va hoat dong trong 1an cap nhat EOP dinh ky tiép theo. Diéu nay nghia 1a
nhitng ngudi ¢6 nhu cau tiép nhan va hoat dong phai duge tham gia vao timg giai doan cua tién
trinh 1ap chuong trinh.

Muc dich chung ctia A.B. 2311 va A.B. 477 1a bao ddm nhitng ngudi quan ly va hoach dinh cho
hoan canh khan cap phai xét d&én toan bd cong dong, nhitng ngudi quan tdm va dbi tac khi lap
EOP nhu phuong tién dé dap g nhu ciu tiép nhén va hoat dong trudce, trong va sau tham hoa.
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Poan 1: Cach Tot Nhat dé Lap Chwong Trinh Toan Dién

Céc khu vuc phap quyén nén phdi hop chit ché voi tat ca nhitng nguoi quan tdm trong cong
dong khi lap chuong trmh di tan. Cal OES khuyén céo mdi khu vuc phap quyén lap ra mot Uy
Ban Cb Véan chinh thic vé Nhu Cau Tlep Nhéan va Hoat Bong (AFN), gdm ca céac dai dién toan
bd cong dong lién quan dén cic co quan phi chanh phu, cac to chirc duwa vao cong dong
(community-based organizations, hay CBO) phung su cho nhiing ngudi c6 nhu cau tiép nhan va
hoat dong, cic t6 chirc cho ngudi khuyét tat, nhitng nguoi bién ho cong ddng va ngudi da cd
kinh nghiém vé nhu cau tiép nhén va hoat dong. Néu c6 tién trinh toan dién thi cac khu vuc chéc
chin s& 1ap chuong trinh v6i cong dong chir khong phai cho cong ddng va s& cé nhimng san phdm
t6t hon, dugc nhitng ngudi quan tim ung hd.

Uy Ban C6 Van AFN Tham Gia Tién Trinh Phat Trién

Céc khu vuc phap quyén nén cho Uy Ban C6 Van AFN tham gia
toan bd chu trinh 1ap chuong trinh, khong chi tham gia vé sau dé
duyét xét va nhan xét sau cung. Danh thoi gian dé giai thich, hop
tac va thu hat phan hdi quan trong trong toan bo tién trinh 1ap )
chuong trinh s& mang lai két qua t6t hon cho ca cong dong. tham gia toan b0 tién

trinh 13p chuong trinh
Céc loi ich phu tréi khi 1ap chuong trinh toan dién bao gdm: di tan.

Céc khu vuyc phap
quyén nén cho

o Giam thiét hai v& nguoi va tén that trudc, trong va sau tham hoa
o Thau hiéu hon vé pham vi thAim quyén va thong tin va nhan khau hoc

o Nang cao kha ning hd trg ctia cong dong trong sudt thoi gian xdy ra tham hoa

o Lap mdi quan hé tin cdy giira nhitg ngudi quan 1y tinh trang khan cp va cong dong
o Nang cao va khuyén khich mdi ca nhan sin sin sang hon

Khi cac chuong trinh xét dén va bao gdbm nhiéu quan diém, cach nhin nhén va phan hoi cua
nhiéu ngudi va t6 chire lién quan thi nhitng ngudi quan tim s& mudn chap nhan va st dung
chuong trinh hon. Lap chwong trinh toan dién ciing tao ra cic mdi quan hé va mé hinh hoat dong
c6 thé sir dung trong hoan canh khén cap.

I, T
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Thong Tin Trong Khi Di Tan
Hoach dinh

Khi tham gia chuong trinh di tan, nhimg ngudi quan 1y tinh trang khan cp, ngudi cung cap dich
vu va moi nguoi trong cong déng can hiéu tién trinh di duoc 1ap ra dé bao dam co thé sir dung
cac tai nguyén chuyén chd dé di tan trong thoi gian xay ra tham hoa. Tién trinh ndy can phai &
rang, thong nhéat va luu hanh khip Trung Tam Ung Ctu Khan Cip (Emergency Operations
Center, hay EOC), trong cong dong, ciing nhu cac ddi tac.

Céc chuong trinh thong tin phai cung cap nhanh chong va thong nhit cac thong tin lién quan dén
di tan hi¢u qua.

Céc khu vuc phap quyén nén c¢6 Uy Ban C6 Van AFN dé mé rong, nang cao va xac nhan sach
lugc thong tin, di tdn va chuyén chd.

Vi cac khu vuc phap quyén dang két ndi, hoat dong va cho biét thong tin vé chuong trinh di tan
cua ho trude va trong khi xay ra tham hoa, ho can nhan tin va thong tin thich ghi cho moi nguoi.

Théng Tin vé Chwong Trinh Di Tan

Dé bao dam cong dong bict cach dugce tai nguyén chuyén cho, cac khu vuc phap quyén nén st
dung nhiéu céch lién lac c6 thé xem duogc, bao gom:

» Paing tin 1én truyén thong xa hoi

o Canh gi4c, canh bao va thong bao khan cép
o Tb churc hop béo

e Toa thi chinh

o Bién hi¢u ky thuat sd/ky hiéu tin nhan

TR .
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beé toan bo cong dong co6 thé hi€u va s dung thong tin lién quan dén di tan do cac khu vuc dua
ra, can can nhac céch tiép nhan thong tin sau day trong tin nhan:

e Ngon Ngit Ky Hiéu My (American Sign Language, hay ASL)
e Ngobn nglr don gidn, rd rang va suc tich

o Nhiéu ngon ngi

e Tuan theo doan 508

o Noi dung thay thé, do twong phan mau, thr tw doc va tiéu dé
o Can nhic vé bd cuc va thiét ké do hoa c6 thé xem duoc

Ghi Danh Tham Hoa

Mot sd khu vuce tai dia phuong 1ap chuong trinh di tan dya trén Ghi danh cho ngudi ghi
thong tin ghi danh tham hoa. Khéi niém ghi danh tham hoa tu danh

nguyén rat don gian — 1a Vm(f)t’danh sach nhiing nguc‘yi cin hd tro vi ho cho rﬁng minh
thém trong hoan canh khan cap, chanh phu c6 thé st dung danh c6 tén trong danh sach
sach nay dé ho trg khi xay ra tham hoa. Tuy nhién, di€u quan trong thi s& duoc thém tai

can luu y la ghi danh thuong cho ngudi ghi danh cam gidc an toan nguyén hoic dich vu tng
gid; ho tin rang do ho c6 tén trong danh sach nén ho s& dugc thém ciru wru tién trong hoan
tai nguyén hodc dich vu tng ctru uu tién trong hoan canh khan cap. canh khan cap.

Gia dinh sai lam nay rat nguy hi€ém va no6i chung, c6 thé lam giam
muc san sang tng pho véi tham hoa ctia mdi nguoi.

Dé giai quyét nhimng hiéu 1dm ndy, chanh quyén dia phuong nén tuyén bd rd rang tham hoa
thuong vugt qua cac tai nguyén trong hoan canh khan cap va nhiing ngudi ghi danh c6 thé khong
duoc trg gitp hodc hd trg trong nhicu giod hodc nhiéu ngay, néu co.

Ghi danh khong phai 1a phuong tién dé cho tai nguyén cu thé trong hoan canh khan cip. Ghi
danh 13 coéng cu cho ngudi ghi danh théng tin lién quan dén tham hoa qua thong bao qua dién
thoai hodc dén tham truc tiép. Do d6, c4 nhan va gia dinh nhimg ngudi ghi danh nén tiép tuc cb
gang chuan bj tng pho tham hoa.

Ngay ca khi cac khu vuc c6 ghi danh tham hoa thi cling khéng nén tin rang chwong trinh di tan
da day du do co thong tin ghi danh.
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Curu Xét AFN khi Chuyén Ché va Di Tan

Pap tmg nhu cau chuyén chd ciia nhitng ngudi ¢6 nhu cau tiép nhan Céc khu vuc phéap
va hoat dong trong khi di tdn quy mo 16n doi hoi phai 1ap chuong quyén can lap

trinh that k§ ludng. Piéu rat quan trong la cac khu vuc phai hiéu véi moi ngudi
khéng phai tat ca moi nguoi trong cong déng deu c6 chuyén cho de cung cép dich vu tai

lay va/hodc dang tin va nhiéu nguoi s€ can cac tai nguyén chuyén dia phuong.
chd dé dén noi an toan. Cac khu vuc phap quyén nén xem xét nhiing
thuc té nay khi 1ap chuong trinh di tan.

Céc khu vyuc phap quyén phai 1ap trudc chuong trinh dé co céc tién trinh di tan t6t cho nhimg
nguoi c6 nhu cu tiép nhan va hoat dong, dang dugc chuyén chd khoi nha, can ho, truong hoc,
khu lang giéng va co s¢ y té hodc diéu dudng. Mic du nhiéu co s s& co6 chuong trinh riéng,
nhung cac khu vuc phap quyén c6 trach nhiém bao dam moi ngudi c6 thé dugc cac tai nguyén
chuyén ché di tan trong hoan canh khéan cap. Cac khu vuc cling nén hd tro nhimng noi cong dong
c6 it lua chon chuyén chd cong cong va kiém tra xem nhitng ngudi khuyét tat va nhitng nguoi co
nhu cau tiép nhan va hoat dong s& duoc cac tai nguyén chuyén chd bang cach nao.

Tim Tai Nguyén Chuyén Cho

Trong tham hoa, nhiéu ngudi can chuyén ché khan cip dé di tan an toan. Dé cung cép kip thoi
dich vu chuyén ché trong hoan canh khan cap, cac khu vuc nén 1ap hop dong vai tung nguoi
cung cap dich vu tai dia phuong, bao gom cé céc co quan chuyén chd nguoi khuyét tat.

Trong cac tham hoa 16n, nhidu ngudi ¢ thé can hd tro di tan khan cdp hon 1 dung phuong tién
chuyén ché c6 sin trong khu vyc. Dé giai quyét van dé nay va phuc vu cho nhu ciu ting bat ngo,
cac khu vuc phap quyén ciing nén ky thoa thuin véi nhitng ngudi cung cip dich vu chuyén ché &
cac khu vuc 1an can dé su dung céc tai nguyén cua ho khi can thiét.

Céc td chirc phi vu loi, td chtrc dua vao cong déng va cac thanh vién cua Uy Ban C6 Vin AFN
tai khu vyc phap quyén c6 thé hd tro rat nhiéu cho nhimg ngudi lap chuong trinh khan cép trong
viéc tim céc tai nguyén chuyén chdg, co thé sir dung trong mot khu vuc cu thé (nhu phuong tién
chuyén ché ngudi khuyét tat, phuong tién ciia ddi tac cong dong, xe dwa don, xe buyt). Cac dbi
tac cong dong cling c6 thé tim sach luge dé két hop va ldy tai nguyén chuyén chd dé sir dung cho
di tan khan cap.

I, T
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Tim Nguwoi Chuyén Cho

Khi tim ngudi chuyén ché c¢6 thé hop tac thi cac khu vuc phap quyén nén d6i mdi va tim nhiing
tai nguyén ngoai nhitng doi tac truyén thong. Vi du vé cac doi tac chuyén chd kha di bao gom:

Hop Pong véi Nguoi Chuyén Ché

Hop Pong Trong Ciing Khu Viee Phdp Quyén

Khéng duogc coi nhe tim quan trong cua viée 14p hop dong véi nguoi chuyén chd trong cing khu
vuc phap quyén. Hop dong rat quan trong dé di tan tot va nén quy dinh nhirng ndi dung sau day:

¢ Vai tro/Trach nhiém — Néu rd cac vai tro (nhu ngudi nao ho trg di tan)

o Bit dau hoat dong — Néu rd nguoi nao bat dau hoat dong, khi nao, boi ai
o Tai san — Néu rd co san bao nhiéu tai san, loai nao

o Thoi gian ing ciru — Udc tinh thoi gian can thiét dé tmg ctru

o Tréach nhiém phap ly — Néu rd trach nhiém phap 1y cho cac cong viéc

TRl
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Hop dong can quy dinh rd phai cung cdp dich vu di tan khan cip 24/7 theo yéu cau, qua dich vu
nhu taxi, mién phi cho ngudi ding va cic tai nguyén nay s& bao gdm ca phuong tién chuyén chd
thich ghi.

Céc khu vuc phap quyén phai luu mot danh séch tat ca cac hop dong chuyén ché/di tan trong
Trung Tam Ung Ctru Khan Cp.

Cac Hop Pong v6i Khu Vue Lan Cén

Trong khi di tan quy mé 1én, c6 thé khong du phuong tién
chuyén chd trong mot khu vuc phap quyén duy nhét dé di tan
tat ca nhitng ngudi can hd trg. Bé cé ning lyc chuyén chd
phuc vu nhu ciu ting bt ngd, céc khu vuc phap quyén nén [REUAZSM Cl}é 0 khu vuc
lap hop dong chuyén chd véi ngudi cung cip dich vu & khu  [RYIE RO ET IR

vuc lan can trong khi 1ap chuong trinh di tan.

Céc cong ddng nén 1ap
hop ddng voi ngudi

D‘e bao ﬁan? ph}l‘Ac vu ll‘e'n tuc th} nh}rng ngu.cn? lap c}luong trong khi di tan quy mo
trinh phadi c6 nhi€u ngudi cung cap dich vu di tan. Di€u nay
gitp tan dung cac tai nguyén chuyén ché phu trdi, co thé su
dung trong cac cudc di tdn quy mo 16n.

lon

Lap chuong trinh cho timg khu vuc 13 diéu rat quan trong dé di tan tot va toan dién. Mdi nguoi
chuan bi ciing rt quan trong vi thuc hién bién phap phong ngira can thiét trude tham hoa s& gitp
moi ngudi c6 sach luge tai nguyén dé co nhiéu nhat co may séng sot khi hd trg ciia chanh phu bi
cham tré hodc khong c6 san.

Doan sau day trinh bay cac khuyén cdo cho cd nhan cé nhu cau tiép nhan va hoat dong dé tiép
tuc c6 gang hoach dinh san sang.

Iy, T
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Poan 2: Hoach Pinh Ca Nhén cho Nhitng Nguoi ¢6 Nhu Cau
Tiép Nhin va Hoat Pong

Mot nguoi ¢ thé di tan t6t khoi hoan canh khan cip trong twong lai hay khong con tiy vao viée
hoach dinh va chuan bi cia hg & hién tai. Poan nay cho nhiing ngudi cd nhu cau ti€ép nhan va
hoat dong nhitng khuyén cao dé chuan bi di tan khan cap.

Biét cac Loai Hoan Canh Khan Cap trong Ving/Khu Ve ciia Quy Vi

Biét loai hoan canh khan cdp nao c6 thé anh huong dén vung cta quy vi 1a diéu quan trong.
Chuan bi dé dung théng tin ndy cho hoan canh c4 nhan cia quy vi va cd ging 1am theo huéng
dan tir cac co quan. Trén hét, hdy gitt binh tinh, kién nhin, va suy nghi truéc khi hanh dong. Vi
nhirng bude chuan bi don gian ndy, quy vi c6 thé sin sang di tan khi c6 hoan canh khan cip hoic
tham hoa.

Nhén Canh Giac Khan Cap
Trong hoan canh khdn cip, quy vi can cang nhiéu thong tin cang tot dé biét diéu gi sip xay ra,

khi nao can di tan va nén di dau. St dung céc tai nguyén sau day dé dugc canh gidc quan trong
va thong tin an toan.

I, T
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Hicu biét:

Vao CalAlerts.org roi ghi danh dugc canh giac khan cap mién phi

Goi s 2-1-1 hodc s6 thong bao twong ty dé dugc thong tin khan cip quan trong

Xem hoic nghe tin tirc dia phuong dé biét bao cdo vé tinh trang khan cip

Tim tén va tan s6 cua Hé Thong Radio Khan Cip cua quan

Theo ddi cac co quan cong luc, ctru hoa, quan 1y khan cap dia phuong trén truc tuyén
hodc truyén thong xa hoi

ANANENENEN

Cac Tai Nguyén Truc Tuyén:

v Ghi danh dé duoc canh giac va thong tin dong dat qua ing dung MyShake

v News.caloes.ca.gov c6 théng tin méi nhét vé tinh trang khan cap,

v Response.ca.gov c6 thong tin vé tinh trang chay rimg, mat dién va chin dudng
v Ready.gov ¢6 thong tin an toan cho ca nhan va gia dinh.

Lap Chuong Trinh

Nghi dén nhitng nguoi c6 thé hd trg quy vi di tan an toan trong hoan canh khan cap (nhu gia
dinh, lang giéng, ban bé hodc ngudi chdm soc).

Lap Danh Sach Lién Lac

o Lap danh sach lién lac cua ban bé, ngudi trong nha, ddng nghiép, lang giéng hodc nhimng
ngudi khac ¢ thé gitp quy vi di tan

o Ban thao cac chuong trinh tham hoa véi nhitng ngudi hd trg va, néu phu hop thi bao gom
ho trong tién trinh hoach dinh di tan cta quy vi.

o Viét ra sb dién thoai va dia chi mang ludi cua nhitng ngudi chuyén ché co thé sir dung tai
dia phuong

» Hoi truong hoc vé chuong trinh doan tu cho phu huynh va con cai.

o Bao dam nhitng ngudi hd tro biét cac diém quy vi di tan dén

» Hoach dinh cho nhiéu dia diém di tan vi dia diém cho quy vi gap mat co thé can thay d6i
tuy thudc vao tham hoa

WAl PP
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Hoach Binh Néu Khéng C6 Nhitng Nguoi Ho Tro Cd Nhdn Ngay cho Quy Vi

Néu quy vi dang dugc chira tri thuong xuyén tai bénh x4 hodc bénh vién, hay hoi nguoi
cung cap dich vu vé chuong trinh di tan khan cép ciia ho

Tim ngudi cung cip dich vu du phong ¢ nhitng noi quy vi c6 thé di tan dén sau tinh trang
khan cap hogc tham hoa

Cach Di Tan

Béy gid hiy nghi vé nhitng vin dé kha di quy vi c6 thé bi khi di tan trong lic tham hoa va
1ap chuong trinh phu hop

Lam theo huéng dan va chi dan cua cac co quan dia phuong

Di tan sém néu quy vi can thém thoi gian hodc hd trg dé c6 thé ra ngoai.

Tim hiéu nhiéu cach khac nhau dé di tan khoi cong dong quy vi.

C6 sén ban do gidy, phong khi internet va dich vu di dong bi gian doan va ca Ban D
Khu Vuc Hoach Pinh Di Tan cia quan néu co.

Thyec tap di tan: dung chuyén chd quy vi s€ dung khi xay ra tham hoa va c6 nhiing nguoi
quen sé& hd trg quy vi.

Néu quy vi khong c6 riéng phuong tién chuyén chd ca nhén thi tim cic co quan/ngudi
cung cdp chuyén ché dia phuong

Lap sén Tai D6 Di Tan vé6i bat ctr tiép liéu gi quy vi can

Dy Tinh cho Dong Vat Phuc Vu va Thu Nuoi Trong Nha

Hoach dinh cho dong vat phuc vu va thl nu6i trong nha

o Hay nh¢ nhimng diéu tot nhat cho quy vi thuong 14 diéu tot nhét cho dong vat

g

Hay nho, dong vat phuc vu duoc séng tai noi ¢ tam trong tinh trang khén cép.
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Tim Noi O Tam

Khi can di tan, hiy goi s6 2-1-1 (néu c6), vao mang ludi im noi & tam cta Ho6i Hong Thap Tu
My, va dung céac dich vu dia phuong khac dé tim noi ¢ tam khan cép. TAt ca noi & tam &
California do chanh phu hd trg déu dugc thiét ké thich nghi vé vat chét va cho nhiéu chuong
trinh. Néu quy vi lo ldng vé viéc tim noi & tam, xin nhé rang:

o C6noi & tam khan cép cho ca cong dong.
o Luat California doi héi tit ca noi & tam cong cong déu phai thich nghi.
e Dong vat phuc vu duoc ¢ tai noi ¢ tam cong cong.

Iy T
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Lap Sin Mot Tui Po Di Tan

Ldp San Trude

Tai D6 Di Tan phai cé nhitng vat dung quan trong can thiét cho quy vi khi duoc 1énh di tan. Khi
1ap san trudc Tui D6 Di Tan trong trudng hop khan cap, quy vi s& ludn san sang vao lic dugc
thong bao. Can nhac nhitng chi dan sau day:

Nghi vé nhitng diéu cin ban dé sinh ton nhu thirc dn, nudc udng, so ciru va dung cu
Hoach dinh dé tu chuan bi cho minh trong it nhét ba ngay.

Nén 1ap hai bd dung cu: mét tii nho va nhe, dé & gan dé quy vi co thé mang theo bén
minh néu phai roi khoi nha (bd dung cu nay phai con trong it nhit bay (7) ngay)

Giit mot bd dung cu & bat ky noi nao thudng lui t6i, bao gdm nhung khong giéi han &
nha, noi lam viéc va/hoac xe hoi

B6 Nhitng Gidy Tor Quan Trong vao Tii P6 Di Tan ciia Quy Vi

B0 ban sao nhing gidy t quan trong trong Tai Di Tan nhu ho so gia dinh, hd so y té, di
chuc, ching thu, s6 an sinh xa hoi, théng tin phi va truong muyc ngan hang, va hd so thué
B6 ban sao toa thudc, don mua thude, nguoi san xuat/kiéu may va s6 sé-ri cua thiét bi hd
tro quy vi

Lay ban sao gidy to ty than c6 thé bao hiém

Mang theo ban d6 va danh sach lién lac

Bo vao danh sach lién lac ctia nhitng nguoi quan trong dé quy vi c6 thé lién lac v6i nhiing
ngudi quen va ngudi quan tim dén quy vi.

o Tét nhét 1a giit nhitng tai liéu nay trong hop dung khong thdm nude; néu co bat ky
thong tin nao lién quan dén hoat dong thiét bi hodc thiét bi ciru sinh ma quy vi tin
cdy, hdy bo nhiing tai liéu nay vao bd dung cu khan cép

o B0 vao tén va so dién thoai clia moi nguoi trong nhém hd tro ca nhén, cling nhur
ngudi cham séc y té va tinh trang khuyét tat cho quy vi.
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Mang Theo Mt It Tien Mat (ménh gid nhé) Khi Di Téan

o Néu cip dién thi ddu doc thé tin dung va ghi ng c6 thé khong hoat dong va quy vi khong
the rat tién mat & may ATM.

Nhitng Vit Dung/Chi Din cho Ngwoi Diéc hodc Lang Tai

» Radio thoi tiét ¢6 hién thi van ban va canh gidc bang dén nhip nhay

o Giir pin dy phong hodc bd sac pin cho may trg thinh hodc cay ghép dc tai.

» Lip may bao khoi c6 tin hiéu c6 thé nhin va nghe thiy

» Nén mang theo ban sao in san nhitng ciu quan trong, nhu “Tdi dung Ngon Ngit Ky Hiéu
M§ (American Sign Language, hay ASL) va can nguoi théng dich ASL” hodc “Néu co
thong béo, thi xin viét ra cho toi.”
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Nhitng Vit Dung/Chi Dan cho Ngwoi Mit hodc C6 Thi Lwe Han Ché

Ghi nhén bang chit n6i hodc chir in 16n Braille trén cac tiép liéu khan cép .

Giit danh sach thong tin lién lac khan cép cta quy vi trén 6 dia di dong hodc tap tin 4m
thanh va cét & noi an toan.

Giit cac thiét bi lién lac trong tui tiép liéu khan cap cia quy vi.

Dy phong mit kinh hodc thiét bi phong dai

Nén hoach dinh thuc phém, nudc uéng, va tiép li¢u cho dong vat phuc vu hodc thu nudi
trong nha.

Néu ding gay thi quy vi nén c6 gy du phong & noi lam viéc, nha, truong hoc, v.v...

Nhitng Vit Dung/Chi Dan cho Newoi Khuyét Tat Am Ngiv

Mang theo thé huéng dan cach quy vi mudn moi ngudi giao tiép véi minh néu thiét bi
hodc thiét bi hd trg ctia quy vi khong hoat dong, bao gdm thé ép nhya c6 cum tir va/hoic
chir tuong hinh

Giir lai thong tin mau may cla thiét bi hd tro.

Giir but va gidy hodc bang tring va but da.

Nhitng Vit Dung/Chi Dan cho Ngwoi Khuyét Tit Di Dieng

Lay déy sac néu quy vi str dung xe lan chay bang dién hodc chén tay gia can sac dinh ky
Gilr bd dan hoac keo dan cho lép xe bi thung va cac cong cu can thiét khac nhu bom hoi
di dong.

C6 thiét bi hd tro di ding dy phong nhu gy hodc xe day néu can.

Nhitng Vit Dung/Chi Dan cho Ngwoi Khuyét Tat Cam Xiic

Mang theo thiét bi dién tir co phim hoac tro choi.

Mang theo tai nghe dé giam xao lang thinh giac.

Mang theo kinh den dé d& chéi mit.

C6 cac vat dung dé giam bot lo lang nhu d6 choi cam tay, trang sirc gam nhai, bong giam
cing thang, hoic bong bong thoi, c6 thé giup thu gidn.



GOVERNOR'S OFFICE
OF EMERGENCY SERVICES

% Cal OES

Nhitng Vit Dung/Chi Din cho Ngwoi Khuyét Tit Phdt Trién

» Ludn sac pin cac thiét bi cAm tay va tai day cac video va hoat dong.

o Nén co cip tai nghe giam tiéng 6n dé b6t choi tai.

»  Chon nhiing ngudi tin cay dé quy vi co thé dya vao khi xay ra tham hoa.
o Tap lap chuong trinh dé ty tin v thay an toan.

Nhitng Vit Dung/Chi Dan cho Ngwoi Can Diing Thudc
o Nén ¢ tiép liéu thudc theo toa trong it nhat mot tuan.

o Giir danh sach tat ca cac loai thude, lidu dung, va nhing thude lam di tmg.
o Giir ban sao thong tin y té ctia quy vi, bao gdm danh sach toa thudc va nguoi ké toa.
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Két Luan

Di tan t6t khong tur nd xay ra. Cac khu vuc phap quyén pha1 c¢b gang thiic day cac chuong trinh
va chanh sach di tan toan dién, hd tro nhu cu cta ca cong dong, tao kha ning phuc hdi va chuan
bi t6t hon. Dé 1ap chuong trinh di tan t6t thi phai c6 sy tham gia ciia nhitng ngudi quan tim co
nhu cau tiép nhén va hoat dong vao tat ca cac giai doan cua tién trinh 1ap chuong trinh.

Dé toan bd cong déng c6 thé nhan va duogc thong tin 1ién quan dén di tan, cac dich vu chuyén
chd co thé thich ghi, va di tan an toan noi lam vi¢c, trudng hoc va noi sinh song thi cac khu vyc
phép quyén phai tham gia vao hoach dinh chu déo, phoi hgp va toan dién.

Céc chuong trinh di tan can tinh dén cach cho biét thong tin lién quan dén di tan hiéu qua nhanh
chong va nhat quan. Can thong tin theo cach cho nhiéu ngudi co thé biét dén nhimng yéu t6 thiét
yéu cta chuong trinh di tan, bang nhidu phuong phap hiéu qua dé toan bo cong dong biét duoc
thong tin. Cac khu vuc phap quyén nén cd ging cho moi nguoi déu co thé ldy cac tai nguyén
chuyén ché di tan khan cap.

Ky két hop dong véi nhitng nguoi chuyén chd ¢ khu 1an can 1a diéu can thiét dé bao dam céc tai
nguyén chuyén chd khan cap va di tan kip thoi trong cac dot di tan quy mo 16n.

Nhitng ngudi c6 nhu cau tiép nhan va hoat dong nén uu tién cho viéc chuan bi dé két qua di tan
duoc tot hon. Sy chuan bi cua moi ngudi s€ gidm thiéu tac dong cua tham hoa do6i vdoi ca nhan,
gia dinh va cong dong, dong thoi giup kiém sodt hoan canh tot nhat.

Lap chuong trinh di tan tot can sy c¢b ging cia ca cong dong. Cac ddi tac tham gia dong gop
nhirng kinh nghiém thyc té€ trong doi song va do do, tao ra cac san pham tot hon, phu hop véi
van héa hon.

Céc khu vuc phap quyén nén thuong xuyén diéu chinh chuong trinh di tan cua ho thu hat cong
ddng tham gia vao cic nhu cau ngdy cang ting cia cong ddng, du doan céac m01 de doa madi va
hoc hoi tir cac tham hoa trude d6. Viée nay sé gitip ctru séng va thay doi cude song ddi voi tat ca
nguoi dan California.
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Phu Luc A — Danh Sach Kiém Tra Théa Thuian Chuyén Ché

Khi 1ap hop ddng voi nhitng ngudi cung cép dich vu chuyén ché trong va ngoai quén, cac khu
vuc phap quyén nén giai quyét cac van de sau day:

Danh Sach Kiém Tra Thoéa Thuan Chuyén Cho ) L .
Danh dau vao 6 néu

ap dung nhiing diéu

Nén lap cac théa thuan sao cho c6 thé danh dau khang dinh vao moi 6 & sau day

bén phai ciia moi doan

Nhimg ngudi c6 nhu cau tiép nhan va hoat dong c6
duoc binh dang khi tiép nhan cac chuong trinh va
dich vy do thoéa thuan nay khong?

Thoa thuan ndy c6 cho ngudi c6 nhu cau tiép nhan
va hoat dong dugc chuyén ché thich ghi dén/tir noi
¢ tam khan cap, trung tam lam mat, v.v... khong?

Thda thuan nay c6 néu rd (cac) hoan canh thuc hi¢n
dich vu va thoi gian bat dau/két thice dich vu
khong?

Thoa thuin ¢6 néu chi tiét ai s& 1a (nhiing) dai dién
du an 24/7 cho khu vye phap quyén va nguoi cung
cap khong?

Thoéa thuan ¢ quy dinh sé tién s& duoc tra theo
thoa thudn nay khong?

Thoa thuan c¢6 néu rd cac dich vu cu thé va tieén
trinh thyc hién hoac yéu cau cac dich vy nay
khong?
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Thda thuan c6 liét ké trach nhiém cua nguodi cung
cap trudc, trong va sau khi di tan khong (nhu bao
tri xe/dudng doc 1én xuodng, gidy phép, ho so dich
vu)?

Tai xé chuyén ché ngudi khuyét tat co biét vé trach
nhiém cua ho theo thda thuan nay trudc, trong va
sau khi di tdn khong?

Théda thuan c6 néu rd trach nhi¢m cia khu vuc phap
quyén trude, trong va sau khi di tdn khong (nhu
cung cap thong tin, dich vu lién lac, thiét bi)?

Nguoi di tan c6 duge dich vu mién phi khong?

C6 san dich vy 24/7 ma nguoi di tan khong can thoi
gian chuan bi dang ké khong?

C6 s6 dién thoai phu hop cho ngudi di tan goi 24/7
deé duogc dich vu chuyén cho theo yéu cau khong?

Thoa thuan c6 néu rd ngudi nao phai cho biét thong
tin vé cac dich vu nay khéng va bang cach nao (nhu
qua mang ludi phu hop, c6 thé vao xem, cho biét
thong tin dé dugc dich vu chuyén chg)?




Cal OES

GOVERNOR'S OFFICE
OF EMERGENCY SERVICES

Phu Luc B — Tir va Chir Viét Tat

Assembly Bill (Du Luat Ha Vién)

Pao Luat Nguoi My Khuyét Tat

Adult Day Health Care (Cham S6c Stc Khoe Ban Ngay cho Nguoi Lon

Access and Functional Needs (Nhu Cau Tiép Nhan va Hoat Pong)

American Sign Language (Ngon Ngit Ky Hi¢u My)

Communities Actively Living Independent and Free (Cong Pong Sinh Sbng
Manh Mg, Boc Lap va Tu Do)

California Governor’s Office of Emergency Services (Van Phong Dich Vu Khan
Cap cua Thong Boc California)

Community-Based Organizations (T6 Chtrc Dya Vao Cong Pong)

California Foundation for Independent Living Centers (T6 Chirc cua California
cho cac Trung Tam Song Tu Lap)

Disability Rights California (Quyén Han cho Ngudi Khuyét T4t California)

Emergency Operations Center (Trung Tam Ung Ctru Khan Cép)

Emergency Operations Plan (Chuong Trinh Hoat Dong Khan Cap)

Incident Commander (Chi Huy Véan Nan)

Operational Area (Khu Vyc Hoat Bong)

Office of Access and Functional Needs (Vin Phong cho Nhu Cau Tiép Nhan va
Hoat Bong)

State Council on Developmental Disabilities (Uy Ban Khuyét Tat Phat Trién Tiéu
Bang)




Tai liéu tham khao

e AB 2311 (Du Luat Ha Vién 2311, Brown, Chuong 520, Pao Luat nam 2016) trich tur nguén
sau day ngay 3 thang Bay, 2023:
http://leginfo.legislature.ca.gov/faces/billNavClient.xhtmI?bill id=201520160AB231

o Tuan Hanh ADA — B Tu Phap Hoa Ky, trich tir ngudn sau ddy ngay 3 thang Bay, 2023:
https://www.alamedasocialservices.org/public

o Hudng Din cho ADA Ra Viao Cac Toa Nha va Co S, trich tir ngudn sau ddy ngay 3 thang
Bay, 2023: https://www.access-board.gov/guidelines-andstandards/buildings-and-sites/about-
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13Hợp Đồng với Người Chuyên Chở



13Hợp Đồng Trong Cùng Khu Vực Pháp Quyền



14Các Hợp Đồng với Khu Vực Lân Cận



15Đoạn 2: Hoạch Định Cá Nhân cho Những Người có Nhu Cầu Tiếp Nhận và Hoạt Động



15Biết các Loại Hoàn Cảnh Khẩn Cấp trong Vùng/Khu Vực của Quý Vị



15Nhận Cảnh Giác Khẩn Cấp



16Lập Chương Trình



16Lập Danh Sách Liên Lạc



16Hoạch Định Nếu Không Có Những Người Hỗ Trợ Cá Nhân Ngay cho Quý Vị



17Cách Di Tản



17Dự Tính cho Động Vật Phục Vụ và Thú Nuôi Trong Nhà



18Tìm Nơi Ở Tạm



19Lập Sẵn Một Túi Đồ Di Tản



19Lập Sẵn Trước



19Bỏ Những Giấy Tờ Quan Trọng vào Túi Đồ Di Tản của Quý Vị



20Mang Theo Một Ít Tiền Mặt (mệnh giá nhỏ) Khi Di Tản



20Những Vật Dụng/Chỉ Dẫn cho Người Điếc hoặc Lãng Tai



20Những Vật Dụng/Chỉ Dẫn cho Người Mù hoặc Có Thị Lực Hạn Chế



21Những Vật Dụng/Chỉ Dẫn cho Người Khuyết Tật Âm Ngữ



21Những Vật Dụng/Chỉ Dẫn cho Người Khuyết Tật Đi Đứng



21Những Vật Dụng/Chỉ Dẫn cho Người Khuyết Tật Cảm Xúc



22Những Vật Dụng/Chỉ Dẫn cho Người Khuyết Tật Phát Triển



22Những Vật Dụng/Chỉ Dẫn cho Người Cần Dùng Thuốc



23Kết Luận



23Phụ Lục A – Danh Sách Kiểm Tra Thỏa Thuận Chuyên Chở



26Phụ Lục B – Từ và Chữ Viết Tắt



27Tài liệu tham khảo








Tóm Lược Điều Hành 


Văn Phòng Dịch Vụ Khẩn Cấp của Thống Đốc California (California Governor’s Office of Emergency Services Cal OES) và Văn Phòng Nhu Cầu Tiếp Nhận và Hoạt Động (Office of Access and Functional Needs, hay OAFN) hợp tác chặt chẽ với những người quan tâm trong cộng đồng để biết và tổng hợp các nhu cầu của tất cả người dân California, bao gồm cả những người có nhu cầu tiếp nhận và hoạt động (access and functional needs, hay AFN), trong hệ thống quản lý khẩn cấp của Tiểu Bang. 


Thuật ngữ “nhu cầu tiếp nhận và hoạt động” dành cho những người bị tình trạng khuyết tật về thể chất, trí tuệ hoặc phát triển, bệnh mãn tính, thương tích, không thông thạo Anh ngữ hoặc không nói được tiếng Anh; lão niên; trẻ em; những người sống trong các cơ sở cứu tế, hoặc những người có lợi tức thấp, vô gia cư, đang mang thai hoặc đi lại khó khăn, bao gồm nhưng không giới hạn những người phụ thuộc vào chuyên chở công cộng hoặc đang mang thai


Trước đây, cứu xét liên quan đến tiếp nhận và hoạt động chưa được kết hợp đầy đủ trong các Chương Trình Hoạt Động Khẩn Cấp (Emergency Operations Plans, hay EOP) tại địa phương. Thực tế là những người có nhu cầu tiếp nhận và hoạt động bị ảnh hưởng nhiều hơn do thảm họa, thiếu chương trình kết hợp dẫn đến thiếu sót, làm thiệt mạng và nhiều người chịu khổ trong cộng đồng. Đáng kể trong những thiếu sót này là thiếu cứu xét chung liên quan đến di tản khẩn cấp trong hoàn cảnh cụ thể cho những người có nhu cầu tiếp nhận và hoạt động, trong và sau thảm họa. Để hạn chế những thiếu sót này, California đã ban hành luật, đòi hỏi các khu vực pháp quyền phải cứu xét liên quan đến nhu cầu tiếp nhận và hoạt động trong các EOP tương ứng của họ, bao gồm cả nơi di tản.


Tài liệu này cho các khu vực pháp quyền địa phương hướng dẫn, cách làm tốt nhất và nguồn thông tin cần thiết để tăng cường chương trình của họ, di tản tốt những người có nhu cầu tiếp nhận và hoạt động trong thảm họa. Tài liệu có các công cụ cho khu vực pháp quyền sử dụng để di tản tất cả những người trong cộng đồng, bao gồm những người có nhu cầu tiếp nhận và hoạt động, phối hợp với các đối tác như người chuyên chở. 


Sau cùng, tài liệu này tổng hợp các tài nguyên cho người có nhu cầu tiếp nhận và hoạt động có thể sử dụng để lập các chương trình di tản cá nhân, nâng cao mức an toàn, an ninh và sức khỏe của chính họ trước và trong khi xảy ra thảm họa.


Lời Nói Đầu


Các thảm họa tự nhiên và do con người gây ra ngày càng thường xuyên, sâu rộng và lan rộng hơn. Do đó, bảo vệ mạng sống, an ninh và thịnh vượng của tất cả mọi người trong xã hội ngày càng phức tạp. Các khu vực pháp quyền phải lập chương trình và ứng phó với những phức tạp này bằng cách sử dụng các tiến trình kết hợp, toàn diện để cộng đồng có thể phục hồi. Để làm được điều này thì cần sự hợp tác của tất cả mọi người trong cộng đồng. Điều quan trọng nữa là mọi người phải chủ động lập ra chương trình và nâng cao mức sẵn sàng của cá nhân họ. 


Khi người quản lý tình trạng khẩn cấp phối hợp với người trong cộng đồng để phát triển năng lực tập thể cần thiết, nâng cao khả năng phục hồi trong thảm họa, thì mọi người, kể cả những người có nhu cầu tiếp nhận và hoạt động, đều được chuẩn bị tốt hơn. 


Tài nguyên này nêu rõ các phương pháp và thể thức toàn diện cho các khu vực pháp quyền và cá nhân thực hiện để di tản tốt trước, trong và sau tình trạng khẩn cấp. 


Giới Thiệu 


Mục Đích


Mục đích của tài liệu này là trao quyền cho các khu vực pháp quyền và mỗi người tại địa phương có nhu cầu tiếp nhận và hoạt động để lập ra chương trình di tản trọn vẹn và toàn diện, mang lại lợi ích cho cả cộng đồng.


Tổng Quát


Các chương trình và hệ thống di tản được các khu vực pháp quyền lập ra theo cách truyền thống, phát triển bởi và dành cho những người có thể đi bộ và chạy. Những người bị hạn chế đi lại hoặc có nhu cầu tiếp nhận và hoạt động thường không được xét đến khi lập chương trình. Lập chương trình chưa toàn diện nên có thiếu sót căn bản trong cách nhiều khu vực pháp quyền giải quyết vấn đề di tản khẩn cấp liên quan đến toàn bộ cộng đồng. Thấu hiểu nhu cầu và lập chương trình với cộng đồng có nhu cầu tiếp nhận và hoạt động là điều cần thiết để có các chương trình và hoạt động di tản tốt và toàn diện.


Các Quy Định về Hòa Nhập cho Người Khuyết Tật 

Đạo Luật Phục Hồi (Rehabilitation Act) năm 1973 và Đạo Luật Người Mỹ Khuyết Tật (Americans with Disabilities Act, hay ADA) năm 1990 đặc biệt đòi hỏi tiếp nhận bình đẳng cho người khuyết tật. Điều này bao gồm, nhưng không giới hạn, các chương trình và hoạt động do chính quyền liên bang, tiểu bang hoặc địa phương thực hiện hoặc cấp quỹ. Chương trình di tản toàn diện cần được điều chỉnh phù hợp với các đòi hỏi tiếp nhận bình đẳng. 


Các tòa án đã giải thích cách hiểu ADA và đòi hỏi các khu vực pháp quyền:


· Cho những người quan tâm có nhu cầu tiếp nhận và hoạt động tham gia tiến trình lập chương trình quản lý khẩn cấp


· Xét đến những người có nhu cầu tiếp nhận và hoạt động khi lập chương trình khẩn cấp cho tình trạng mất điện, động đất và cháy rừng 

· Sử dụng các sách lược cảnh giác có thể xem được


· Cung cấp các  tài nguyên chuyên chở di tản khẩn cấp thích nghi


Dự Luật Hạ Viện California (California Assembly Bill) 2311 (Brown, Chương 520, Đạo Luật năm 2016) đã ban hành Bộ Luật Chánh Phủ (Government Code), đoạn 8593.3, đòi hỏi các khu vực pháp quyền, trong lần cập nhật EOP tiếp theo phải xét đến những người có nhu cầu tiếp nhận và hoạt động trong nội dung cụ thể, bao gồm di tản và chuyên chở.


Dự Luật Hạ Viện California 477 (Cervantes, Chương 218, Đạo Luật năm 2019), đã sửa đổi Bộ Luật Chánh Phủ California, đoạn 8593.3, đòi hỏi mỗi quận phải lập chương trình với cộng đồng, thay vì cho cộng đồng, bằng cách yêu cầu các khu vực pháp quyền có đại diện cho những người có nhu cầu tiếp nhận và hoạt động trong lần cập nhật EOP định kỳ tiếp theo. Điều này nghĩa là những người có nhu cầu tiếp nhận và hoạt động phải được tham gia vào từng giai đoạn của tiến trình lập chương trình.


Mục đích chung của A.B. 2311 và A.B. 477 là bảo đảm những người quản lý và hoạch định cho hoàn cảnh khẩn cấp phải xét đến toàn bộ cộng đồng, những người quan tâm và đối tác khi lập EOP như phương tiện để đáp ứng nhu cầu tiếp nhận và hoạt động trước, trong và sau thảm họa.


Đoạn 1: Cách Tốt Nhất để Lập Chương Trình Toàn Diện


Các khu vực pháp quyền nên phối hợp chặt chẽ với tất cả những người quan tâm trong cộng đồng khi lập chương trình di tản. Cal OES khuyến cáo mỗi khu vực pháp quyền lập ra một Ủy Ban Cố Vấn chính thức về Nhu Cầu Tiếp Nhận và Hoạt Động (AFN), gồm cả các đại diện toàn bộ cộng đồng liên quan đến các cơ quan phi chánh phủ, các tổ chức dựa vào cộng đồng (community-based organizations, hay CBO) phụng sự cho những người có nhu cầu tiếp nhận và hoạt động, các tổ chức cho người khuyết tật, những người biện hộ cộng đồng và người đã có kinh nghiệm về nhu cầu tiếp nhận và hoạt động. Nếu có tiến trình toàn diện thì các khu vực chắc chắn sẽ lập chương trình với cộng đồng chứ không phải cho cộng đồng và sẽ có những sản phẩm tốt hơn, được những người quan tâm ủng hộ.


Ủy Ban Cố Vấn AFN Tham Gia Tiến Trình Phát Triển 


Các khu vực pháp quyền nên cho Ủy Ban Cố Vấn AFN tham gia toàn bộ chu trình lập chương trình, không chỉ tham gia về sau để duyệt xét và nhận xét sau cùng. Dành thời gian để giải thích, hợp tác và thu hút phản hồi quan trọng trong toàn bộ tiến  trình lập chương trình sẽ mang lại kết quả tốt hơn cho cả cộng đồng. 


Các lợi ích phụ trội khi lập chương trình toàn diện bao gồm:


· Giảm thiệt hại về người và tổn thất trước, trong và sau thảm họa 

· Thấu hiểu hơn về phạm vi thẩm quyền và thông tin và nhân khẩu học

· Nâng cao khả năng hỗ trợ của cộng đồng trong suốt thời gian xảy ra thảm họa

· Lập mối quan hệ tin cậy giữa những người quản lý tình trạng khẩn cấp và cộng đồng 

· Nâng cao và khuyến khích mỗi cá nhân sẵn sẵn sàng hơn

Khi các chương trình xét đến và bao gồm nhiều quan điểm, cách nhìn nhận và phản hồi của nhiều người và tổ chức liên quan thì những người quan tâm sẽ muốn chấp nhận và sử dụng chương trình hơn. Lập chương trình toàn diện cũng tạo ra các mối quan hệ và mô hình hoạt động có thể sử dụng trong hoàn cảnh khẩn cấp. 


Thông Tin Trong Khi Di Tản 


Hoạch định 


Khi tham gia chương trình di tản, những người quản lý tình trạng khẩn cấp, người cung cấp dịch vụ và mọi người trong cộng đồng cần hiểu tiến trình đã được lập ra để bảo đảm có thể sử dụng các tài nguyên chuyên chở để di tản trong thời gian xảy ra thảm họa. Tiến trình này cần phải rõ ràng, thống nhất và lưu hành khắp Trung Tâm Ứng Cứu Khẩn Cấp (Emergency Operations Center, hay EOC), trong cộng đồng, cũng như các đối tác.


Các chương trình thông tin phải cung cấp nhanh chóng và thống nhất các thông tin liên quan đến di tản hiệu quả. 


Các khu vực pháp quyền nên có Ủy Ban Cố Vấn AFN để mở rộng, nâng cao và xác nhận sách lược thông tin, di tản và chuyên chở. 


Vì các khu vực pháp quyền đang kết nối, hoạt động và cho biết thông tin về chương trình di tản của họ trước và trong khi xảy ra thảm họa, họ cần nhắn tin và thông tin thích ghi cho mọi người. 

Thông Tin về Chương Trình Di Tản


Để bảo đảm cộng đồng biết cách được tài nguyên chuyên chở, các khu vực pháp quyền nên sử dụng nhiều cách liên lạc có thể xem được, bao gồm: 


· Đăng tin lên truyền thông xã hội

· Cảnh giác, cảnh báo và thông báo khẩn cấp

· Tổ chức họp báo 


· Tòa thị chính

· Biển hiệu kỹ thuật số/ký hiệu tin nhắn


Để toàn bộ cộng đồng có thể hiểu và sử dụng thông tin liên quan đến di tản do các khu vực đưa ra, cần cân nhắc cách tiếp nhận thông tin sau đây trong tin nhắn:


· Ngôn Ngữ Ký Hiệu Mỹ (American Sign Language, hay ASL) 


· Ngôn ngữ đơn giản, rõ ràng và súc tích 


· Nhiều ngôn ngữ

· Tuân theo đoạn 508


· Nội dung thay thế, độ tương phản màu, thứ tự đọc và tiêu đề


· Cân nhắc về bố cục và thiết kế đồ họa có thể xem được


Ghi Danh Thảm Họa 


Một số khu vực tại địa phương lập chương trình di tản dựa trên thông tin ghi danh thảm họa. Khái niệm ghi danh thảm họa tự nguyện rất đơn giản – là một danh sách những người cần hỗ trợ thêm trong hoàn cảnh khẩn cấp, chánh phủ có thể sử dụng danh sách này để hỗ trợ khi xảy ra thảm họa. Tuy nhiên, điều quan trọng cần lưu ý là ghi danh thường cho người ghi danh cảm giác an toàn giả; họ tin rằng do họ có tên trong danh sách nên họ sẽ được thêm tài nguyên hoặc dịch vụ ứng cứu ưu tiên trong hoàn cảnh khẩn cấp. Giả định sai lầm này rất nguy hiểm và nói chung, có thể làm giảm mức sẵn sàng ứng phó với thảm họa của mỗi người. 


Ghi danh cho người ghi danh  cảm giác an tâm giả vì họ cho rằng mình có tên trong danh sách thì sẽ được thêm tài nguyên hoặc dịch vụ ứng cứu ưu tiên trong hoàn cảnh khẩn cấp. 


Để giải quyết những hiểu lầm này, chánh quyền địa phương nên tuyên bố rõ ràng thảm họa thường vượt quá các tài nguyên trong hoàn cảnh khẩn cấp và những người ghi danh có thể không được trợ giúp hoặc hỗ trợ trong nhiều giờ hoặc nhiều ngày, nếu có. 


Ghi danh không phải là phương tiện để cho tài nguyên cụ thể trong hoàn cảnh khẩn cấp. Ghi danh là công cụ cho người ghi danh thông tin liên quan đến thảm họa qua thông báo qua điện thoại hoặc đến thăm trực tiếp. Do đó, cá nhân và gia đình những người ghi danh nên tiếp tục cố gắng chuẩn bị ứng phó thảm họa. 


Ngay cả khi các khu vực có ghi danh thảm họa thì cũng không nên tin rằng chương trình di tản đã đầy đủ do có thông tin ghi danh. 


Cứu Xét AFN khi Chuyên Chở và Di Tản


Đáp ứng nhu cầu chuyên chở của những người có nhu cầu tiếp nhận và hoạt động trong khi di tản quy mô lớn đòi hỏi phải lập chương trình thật kỹ lưỡng. Điều rất quan trọng là các khu vực phải hiểu không phải tất cả mọi người trong cộng đồng đều có chuyên chở dễ lấy và/hoặc đáng tin và nhiều người sẽ cần các tài nguyên chuyên chở để đến nơi an toàn. Các khu vực pháp quyền nên xem xét những thực tế này khi lập chương trình di tản. 


Các khu vực pháp quyền cần lập hợp đồng với mỗi người cung cấp dịch vụ tại địa phương.

Các khu vực pháp quyền phải lập trước chương trình để có các tiến trình di tản tốt cho những người có nhu cầu tiếp nhận và hoạt động, đang được chuyên chở khỏi nhà, căn hộ, trường học, khu láng giềng và cơ sở y tế hoặc điều dưỡng. Mặc dù nhiều cơ sở sẽ có chương trình riêng, nhưng các khu vực pháp quyền có trách nhiệm bảo đảm mọi người có thể được các tài nguyên chuyên chở di tản trong hoàn cảnh khẩn cấp. Các khu vực cũng nên hỗ trợ những nơi cộng đồng có ít lựa chọn chuyên chở công cộng và kiểm tra xem những người khuyết tật và những người có nhu cầu tiếp nhận và hoạt động sẽ được các tài nguyên chuyên chở bằng cách nào.


Tìm Tài Nguyên Chuyên Chở


Trong thảm họa, nhiều người cần chuyên chở khẩn cấp để di tản an toàn. Để cung cấp kịp thời dịch vụ chuyên chở trong hoàn cảnh khẩn cấp, các khu vực nên lập hợp đồng với từng người cung cấp dịch vụ tại địa phương, bao gồm cả các cơ quan chuyên chở người khuyết tật. 


Trong các thảm họa lớn, nhiều người có thể cần hỗ trợ di tản khẩn cấp hơn là dùng phương tiện chuyên chở có sẵn trong khu vực. Để giải quyết vấn đề này và phục vụ cho nhu cầu tăng bất ngờ, các khu vực pháp quyền cũng nên ký thỏa thuận với những người cung cấp dịch vụ chuyên chở ở các khu vực lân cận để sử dụng các tài nguyên của họ khi cần thiết.


Các tổ chức phi vụ lợi, tổ chức dựa vào cộng đồng và các thành viên của Ủy Ban Cố Vấn AFN tại khu vực pháp quyền có thể hỗ trợ rất nhiều cho những người lập chương trình khẩn cấp trong việc tìm các tài nguyên chuyên chở, có thể sử dụng trong một khu vực cụ thể (như phương tiện chuyên chở người khuyết tật, phương tiện của đối tác cộng đồng, xe đưa đón, xe buýt). Các đối tác cộng đồng cũng có thể tìm sách lược để kết hợp và lấy tài nguyên chuyên chở để sử dụng cho di tản khẩn cấp.


Tìm Người Chuyên Chở


Khi tìm người chuyên chở có thể hợp tác thì các khu vực pháp quyền nên đổi mới và tìm những tài nguyên ngoài những đối tác truyền thống. Ví dụ về các đối tác chuyên chở khả dĩ bao gồm:


		Xe Đưa Đón Khách Sạn

		Chăm Sóc Sức Khỏe Ban Ngày cho Người Lớn (Adult Day Health Care, hay ADHC)

		Hãng Du Lịch

		Trung Tâm Chăm Sóc Sức Khỏe



		Công Viên Giải Trí

		Cơ Quan Phục Vụ Cao Niên trong Khu Vực

		Trung Tâm Lão Niên

		Hệ Thống Chuyên Chở của Khu Học Chánh



		Các Trung Tâm Giải Trí

		Xe Buýt Đưa Đón Phi Trường

		Xe Hơi Thuê tại Phi Trường

		Người Cung Cấp Dịch Vụ cho Người Khuyết Tật



		Xe Đưa Đón Sòng Bài

		Trung Tâm Sống Tự Lập

		Trung Tâm Vùng

		Dịch Vụ Taxi



		Hãng Du Lịch bằng xe Buýt

		Xe Buýt Đưa Đón Chợ Phiên của Quận

		Hãng Đi Chung Xe Tư Nhân

		Nhà Thờ/Tổ Chức Tôn Giáo





Hợp Đồng với Người Chuyên Chở


Hợp Đồng Trong Cùng Khu Vực Pháp Quyền


Không được coi nhẹ tầm quan trọng của việc lập hợp đồng với người chuyên chở trong cùng khu vực pháp quyền. Hợp đồng rất quan trọng để di tản tốt và nên quy định những nội dung sau đây:


· Vai trò/Trách nhiệm – Nêu rõ các vai trò (như người nào hỗ trợ di tản)


· Bắt đầu hoạt động – Nêu rõ người nào bắt đầu hoạt động, khi nào, bởi ai


· Tài sản – Nêu rõ có sẵn bao nhiêu tài sản, loại nào


· Thời gian ứng cứu – Ước tính thời gian cần thiết để ứng cứu


· Trách nhiệm pháp lý – Nêu rõ trách nhiệm pháp lý cho các công việc


Hợp đồng cần quy định rõ phải cung cấp dịch vụ di tản khẩn cấp 24/7 theo yêu cầu, qua dịch vụ như taxi, miễn phí cho người dùng và các tài nguyên này sẽ bao gồm cả phương tiện chuyên chở thích ghi. 


Các khu vực pháp quyền phải lưu một danh sách tất cả các hợp đồng chuyên chở/di tản trong Trung Tâm Ứng Cứu Khẩn Cấp. 


Các Hợp Đồng với Khu Vực Lân Cận 


Trong khi di tản quy mô lớn, có thể không đủ phương tiện chuyên chở trong một khu vực pháp quyền duy nhất để di tản tất cả những người cần hỗ trợ. Để có năng lực chuyên chở phục vụ nhu cầu tăng bất ngờ, các khu vực pháp quyền nên lập hợp đồng chuyên chở với người cung cấp dịch vụ ở khu vực lân cận trong khi lập chương trình di tản. 


Để bảo đảm phục vụ liên tục thì những người lập chương trình phải có nhiều người cung cấp dịch vụ di tản. Điều này giúp tận dụng các tài nguyên chuyên chở phụ trội, có thể sử dụng trong các cuộc di tản quy mô lớn.


Lập chương trình cho từng khu vực là điều rất quan trọng để di tản tốt và toàn diện. Mỗi người chuẩn bị cũng rất quan trọng vì thực hiện biện pháp phòng ngừa cần thiết trước thảm họa sẽ giúp mọi người có sách lược tài nguyên để có nhiều nhất cơ may sống sót khi hỗ trợ của chánh phủ bị chậm trễ hoặc không có sẵn. 


Đoạn sau đây trình bày các khuyến cáo cho cá nhân có nhu cầu tiếp nhận và hoạt động để tiếp tục cố gắng hoạch định sẵn sàng.



Đoạn 2: Hoạch Định Cá Nhân cho Những Người có Nhu Cầu Tiếp Nhận và Hoạt Động 

Một người có thể di tản tốt khỏi hoàn cảnh khẩn cấp trong tương lai hay không còn tùy vào việc hoạch định và chuẩn bị của họ ở hiện tại. Đoạn này cho những người có nhu cầu tiếp nhận và hoạt động những khuyến cáo để chuẩn bị di tản khẩn cấp.


Biết các Loại Hoàn Cảnh Khẩn Cấp trong Vùng/Khu Vực của Quý Vị 


Biết loại hoàn cảnh khẩn cấp nào có thể ảnh hưởng đến vùng của quý vị là điều quan trọng. Chuẩn bị để dùng thông tin này cho hoàn cảnh cá nhân của quý vị và cố gắng làm theo hướng dẫn từ các cơ quan. Trên hết, hãy giữ bình tĩnh, kiên nhẫn, và suy nghĩ trước khi hành động. Với những bước chuẩn bị đơn giản này, quý vị có thể sẵn sàng di tản khi có hoàn cảnh khẩn cấp hoặc thảm họa.


Nhận Cảnh Giác Khẩn Cấp


Trong hoàn cảnh khẩn cấp, quý vị cần càng nhiều thông tin càng tốt để biết điều gì sắp xảy ra, khi nào cần di tản và nên đi đâu. Sử dụng các tài nguyên sau đây để được cảnh giác quan trọng và thông tin an toàn.
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Lập Chương Trình


Nghĩ đến những người có thể hỗ trợ quý vị di tản an toàn trong hoàn cảnh khẩn cấp (như gia đình, láng giềng, bạn bè hoặc người chăm sóc).


Lập Danh Sách Liên Lạc

· Lập danh sách liên lạc của bạn bè, người trong nhà, đồng nghiệp, láng giềng hoặc những người khác có thể giúp quý vị di tản


· Bàn thảo các chương trình thảm họa với những người hỗ trợ và, nếu phù hợp thì bao gồm họ trong tiến trình hoạch định di tản của quý vị. 


· Viết ra số điện thoại và địa chỉ mạng lưới của những người chuyên chở có thể sử dụng tại địa phương


· Hỏi trường học về chương trình đoàn tụ cho phụ huynh và con cái.  


· Bảo đảm những người hỗ trợ biết các điểm quý vị di tản đến


· Hoạch định cho nhiều địa điểm di tản vì địa điểm cho quý vị gặp mặt có thể cần thay đổi tùy thuộc vào thảm họa 

Hoạch Định Nếu Không Có Những Người Hỗ Trợ Cá Nhân Ngay cho Quý Vị


· Nếu quý vị đang được chữa trị thường xuyên tại bệnh xá hoặc bệnh viện, hãy hỏi người cung cấp dịch vụ về chương trình di tản khẩn cấp của họ 

· Tìm người cung cấp dịch vụ dự phòng ở những nơi quý vị có thể di tản đến sau tình trạng khẩn cấp hoặc thảm họa 

Cách Di Tản

· Bây giờ hãy nghĩ về những vấn đề khả dĩ quý vị có thể bị khi di tản trong lúc thảm họa và lập chương trình phù hợp


· Làm theo hướng dẫn và chỉ dẫn của các cơ quan địa phương

· Di tản sớm nếu quý vị cần thêm thời gian hoặc hỗ trợ để có thể ra ngoài.

· Tìm hiểu nhiều cách khác nhau để di tản khỏi cộng đồng quý vị.

· Có sẵn bản đồ giấy, phòng khi internet và dịch vụ di động bị gián đoạn và cả Bản Đồ Khu Vực Hoạch Định Di Tản của quận nếu có.

· Thực tập di tản: dùng chuyên chở quý vị sẽ dùng khi xảy ra thảm họa và có những người quen sẽ hỗ trợ quý vị.

· Nếu quý vị không có riêng phương tiện chuyên chở cá nhân thì tìm các cơ quan/người cung cấp chuyên chở địa phương 

· Lập sẵn Túi Đồ Di Tản với bất cứ tiếp liệu gì quý vị cần


Dự Tính cho Động Vật Phục Vụ và Thú Nuôi Trong Nhà

· Hoạch định cho động vật phục vụ và thú nuôi trong nhà


· Hãy nhớ những điều tốt nhất cho quý vị thường là điều tốt nhất cho động vật 


· Hãy nhớ, động vật phục vụ được sống tại nơi ở tạm trong tình trạng khẩn cấp.
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Tìm Nơi Ở Tạm 


Khi cần di tản, hãy gọi số 2-1-1 (nếu có), vào mạng lưới tìm nơi ở tạm của Hội Hồng Thập Tự Mỹ, và dùng các dịch vụ địa phương khác để tìm nơi ở tạm khẩn cấp. Tất cả nơi ở tạm ở California do chánh phủ hỗ trợ đều được thiết kế thích nghi về vật chất và cho nhiều chương trình. Nếu quý vị lo lắng về việc tìm nơi ở tạm, xin nhớ rằng: 


· Có nơi ở tạm khẩn cấp cho cả cộng đồng. 


· Luật California đòi hỏi tất cả nơi ở tạm công cộng đều phải thích nghi.

· Động vật phục vụ được ở tại nơi ở tạm công cộng.

Lập Sẵn Một Túi Đồ Di Tản


Lập Sẵn Trước 


Túi Đồ Di Tản phải có những vật dụng quan trọng cần thiết cho  quý vị khi được lệnh di tản. Khi lập sẵn trước Túi Đồ Di Tản trong trường hợp khẩn cấp, quý vị sẽ luôn sẵn sàng vào lúc được thông báo. Cân nhắc những chỉ  dẫn sau đây:


· Nghĩ về những điều căn bản để sinh tồn như thức ăn, nước uống, sơ cứu và dụng cụ 

· Hoạch định để tự chuẩn bị cho mình trong ít nhất ba ngày.

· Nên lập hai bộ dụng cụ: một túi nhỏ và nhẹ, để ở gần để quý vị có thể mang theo bên mình nếu phải rời khỏi nhà (bộ dụng cụ này phải còn trong ít nhất bảy (7) ngày)


· Giữ một bộ dụng cụ ở bất kỳ nơi nào thường lui tới, bao gồm nhưng không giới hạn ở nhà, nơi làm việc và/hoặc xe hơi


Bỏ Những Giấy Tờ Quan Trọng vào Túi Đồ Di Tản của Quý Vị 


· Bỏ bản sao những giấy tờ quan trọng trong Túi Di Tản như hồ sơ gia đình, hồ sơ y tế, di chúc, chứng thư, số an sinh xã hội, thông tin phí và trương mục ngân hàng, và hồ sơ thuế

· Bỏ bản sao toa thuốc, đơn mua thuốc, người sản xuất/kiểu máy và số sê-ri của thiết bị hỗ trợ quý vị 

· Lấy bản sao giấy tờ tùy thân có thẻ bảo hiểm

· Mang theo bản đồ và danh sách liên lạc

· Bỏ vào danh sách liên lạc của những người quan trọng để quý vị có thể liên lạc với những người quen và người quan tâm đến quý vị.

· Tốt nhất là giữ những tài liệu này trong hộp đựng không thấm nước; nếu có bất kỳ thông tin nào liên quan đến hoạt động thiết bị hoặc thiết bị cứu sinh mà quý vị tin cậy, hãy bỏ những tài liệu này vào bộ dụng cụ khẩn cấp


· Bỏ vào tên và số điện thoại của mọi người trong nhóm hỗ trợ cá nhân, cũng như người chăm sóc y tế và tình trạng khuyết tật cho quý vị.
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Mang Theo Một Ít Tiền Mặt (mệnh giá nhỏ) Khi Di Tản

· Nếu cúp điện thì đầu đọc thẻ tín dụng và ghi nợ có thể không hoạt động và quý vị không thể rút tiền mặt ở máy ATM.

Những Vật Dụng/Chỉ Dẫn cho Người Điếc hoặc Lãng Tai

· Radio thời tiết có hiển thị văn bản và cảnh giác bằng đèn nhấp nháy

· Giữ pin dự phòng hoặc bộ sạc pin cho máy trợ thính hoặc cấy ghép ốc tai.

· Lắp máy báo khói có tín hiệu có thể nhìn và nghe thấy


· Nên mang theo bản sao in sẵn những câu quan trọng, như “Tôi dùng Ngôn Ngữ Ký Hiệu Mỹ (American Sign Language, hay ASL) và cần người thông dịch ASL” hoặc “Nếu có thông báo, thì xin viết ra cho tôi.”

Những Vật Dụng/Chỉ Dẫn cho Người Mù hoặc Có Thị Lực Hạn Chế

· Ghi nhãn bằng chữ nổi hoặc chữ in lớn Braille trên các tiếp liệu khẩn cấp . 


· Giữ danh sách thông tin liên lạc khẩn cấp của quý vị trên ổ đĩa di động hoặc tập tin âm thanh và cất ở nơi an toàn.

· Giữ các thiết bị liên lạc trong túi tiếp liệu khẩn cấp của quý vị.

· Dự phòng mắt kính hoặc thiết bị phóng đại 


· Nên hoạch định thực phẩm, nước uống, và tiếp liệu cho động vật phục vụ hoặc thú nuôi trong nhà.

· Nếu dùng gậy thì quý vị nên có gậy dự phòng ở nơi làm việc, nhà, trường học, v.v...

Những Vật Dụng/Chỉ Dẫn cho Người Khuyết Tật Âm Ngữ

· Mang theo thẻ hướng dẫn cách quý vị muốn mọi người giao tiếp với mình nếu thiết bị hoặc thiết bị hỗ trợ của quý vị không hoạt động, bao gồm thẻ ép nhựa có cụm từ và/hoặc chữ tượng hình 

· Giữ lại thông tin mẫu máy của thiết bị hỗ trợ.

· Giữ bút và giấy hoặc bảng trắng và bút dạ.

Những Vật Dụng/Chỉ Dẫn cho Người Khuyết Tật Đi Đứng

· Lấy dây sạc nếu quý vị sử dụng xe lăn chạy bằng điện hoặc chân tay giả cần sạc định kỳ 

· Giữ bộ dán hoặc keo dán cho lốp xe bị thủng và các công cụ cần thiết khác như bơm hơi di động.

· Có thiết bị hỗ trợ đi đứng dự phòng như gậy hoặc xe đẩy nếu cần.

Những Vật Dụng/Chỉ Dẫn cho Người Khuyết Tật Cảm Xúc

· Mang theo thiết bị điện tử có phim hoặc trò chơi.

· Mang theo tai nghe để giảm xao lãng thính giác.

· Mang theo kính đen để đỡ chói mắt.

· Có các vật dụng để giảm bớt lo lắng như đồ chơi cầm tay, trang sức gặm nhai, bóng giảm căng thẳng, hoặc bong bóng thổi, có thể giúp thư giãn.

Những Vật Dụng/Chỉ Dẫn cho Người Khuyết Tật Phát Triển

· Luôn sạc pin các thiết bị cầm tay và tải đầy các video và hoạt động.

· Nên có cặp tai nghe giảm tiếng ồn để bớt chói tai.

· Chọn những người tin cậy để quý vị có thể dựa vào khi xảy ra thảm họa.

· Tập lập chương trình để tự tin và thấy an toàn.

Những Vật Dụng/Chỉ Dẫn cho Người Cần Dùng Thuốc

· Nên có tiếp liệu thuốc theo toa trong ít nhất một tuần.

· Giữ danh sách tất cả các loại thuốc, liều dùng, và những thuốc làm dị ứng.

· Giữ bản sao thông tin y tế của quý vị, bao gồm danh sách toa thuốc và người kê toa.

Kết Luận


Di tản tốt không tự nó xảy ra. Các khu vực pháp quyền phải cố gắng thúc đẩy các chương trình và chánh sách di tản toàn diện, hỗ trợ nhu cầu của cả cộng đồng, tạo khả năng phục hồi và chuẩn bị tốt hơn. Để lập chương trình di tản tốt thì phải có sự tham gia của những người quan tâm có nhu cầu tiếp nhận và hoạt động vào tất cả các giai đoạn của tiến trình lập chương trình.


Để toàn bộ cộng đồng có thể nhận và được thông tin liên quan đến di tản, các dịch vụ chuyên chở có thể thích ghi, và di tản an toàn nơi làm việc, trường học và nơi sinh sống thì các khu vực pháp quyền phải tham gia vào hoạch định chu đáo, phối hợp và toàn diện.


Các chương trình di tản cần tính đến cách cho biết thông tin liên quan đến di tản hiệu quả nhanh chóng và nhất quán. Cần thông tin theo cách cho nhiều người có thể biết đến những yếu tố thiết yếu của chương trình di tản, bằng nhiều phương pháp hiệu quả để toàn bộ cộng đồng biết được thông tin. Các khu vực pháp quyền nên cố gắng cho mọi người đều có thể lấy các tài nguyên chuyên chở di tản khẩn cấp. 


Ký kết hợp đồng với những người chuyên chở ở khu lân cận là điều cần thiết để bảo đảm các tài nguyên chuyên chở khẩn cấp và di tản kịp thời trong các đợt di tản quy mô lớn. 


Những người có nhu cầu tiếp nhận và hoạt động nên ưu tiên cho việc chuẩn bị để kết quả di tản được tốt hơn. Sự chuẩn bị của mỗi người sẽ giảm thiểu tác động của thảm họa đối với cá nhân, gia đình và cộng đồng, đồng thời giúp kiểm soát hoàn cảnh tốt nhất.


Lập chương trình di tản tốt cần sự cố gắng của cả cộng đồng. Các đối tác tham gia đóng góp những kinh nghiệm thực tế trong đời sống và do đó, tạo ra các sản phẩm tốt hơn, phù hợp với văn hóa hơn. 


Các khu vực pháp quyền nên thường xuyên điều chỉnh chương trình di tản của họ, thu hút cộng đồng tham gia vào các nhu cầu ngày càng tăng của cộng đồng, dự đoán các mối đe dọa mới và học hỏi từ các thảm họa trước đó. Việc này sẽ giúp cứu sống và thay đổi cuộc sống đối với tất cả người dân California.


Phụ Lục A – Danh Sách Kiểm Tra Thỏa Thuận Chuyên Chở


Khi lập hợp đồng với những người cung cấp dịch vụ chuyên chở trong và ngoài quận, các khu vực pháp quyền nên giải quyết các vấn đề sau đây: 


		Danh Sách Kiểm Tra Thỏa Thuận Chuyên Chở 


Nên lập các thỏa thuận sao cho có thể đánh dấu khẳng định vào mỗi ô ở bên phải của mỗi đoạn

		Đánh dấu vào ô nếu áp dụng những điều sau đây



		Mục tiêu

		Những người có nhu cầu tiếp nhận và hoạt động có được bình đẳng khi tiếp nhận các chương trình và dịch vụ do thỏa thuận này không?

		☐



		Phạm Vi Công Việc

		Thỏa thuận này có cho người có nhu cầu tiếp nhận và hoạt động được chuyên chở thích ghi đến/từ nơi ở tạm khẩn cấp, trung tâm làm mát, v.v… không? 

		☐





		Thời Hạn/Giai Đoạn Thực Hiện

		Thỏa thuận này có nêu rõ (các) hoàn cảnh thực hiện dịch vụ và thời gian bắt đầu/kết thúc dịch vụ không?

		☐



		Đại Diện Dự Án

		Thỏa thuận có nêu chi tiết ai sẽ là (những) đại diện dự án 24/7 cho khu vực pháp quyền và người cung cấp không?

		☐



		Số Tiền Quỹ

		Thỏa thuận có quy định số tiền sẽ được trả theo thỏa thuận này không?

		☐



		Nhiệm Vụ/Thể Thức Phục Vụ

		Thỏa thuận có nêu rõ các dịch vụ cụ thể và tiến trình thực hiện hoặc yêu cầu các dịch vụ này không?

		☐



		Trách Nhiệm của Người Cung Cấp

		Thỏa thuận có liệt kê trách nhiệm của người cung cấp trước, trong và sau khi di tản không (như bảo trì xe/đường dốc lên xuống, giấy phép, hồ sơ dịch vụ)? 

		☐



		Hợp Đồng Chung Với Tài Xế

		Tài xế chuyên chở người khuyết tật có biết về trách nhiệm của họ theo thỏa thuận này trước, trong và sau khi di tản không?

		☐



		Trách Nhiệm của Khu Vực Pháp Quyền

		Thỏa thuận có nêu rõ trách nhiệm của khu vực pháp quyền trước, trong và sau khi di tản không (như cung cấp thông tin, dịch vụ liên lạc, thiết bị)? 

		☐



		Miễn Phí

		Người di tản có được dịch vụ miễn phí không? 

		☐



		Dịch Vụ 24/7

		Có sẵn dịch vụ 24/7 mà người di tản không cần thời gian chuẩn bị đáng kể không?

		☐



		Số điện thoại

		Có số điện thoại phù hợp cho người di tản gọi 24/7 để được dịch vụ chuyên chở theo yêu cầu không? 

		☐



		Tiếp ngoại

		Thỏa thuận có nêu rõ người nào phải cho biết thông tin về các dịch vụ này không và bằng cách nào (như qua mạng lưới phù hợp, có thể vào xem, cho biết thông tin để được dịch vụ chuyên chở)?

		☐





Phụ Lục B – Từ và Chữ Viết Tắt 

		AB

		Assembly Bill (Dự Luật Hạ Viện)



		ADA

		Đạo Luật Người Mỹ Khuyết Tật



		ADHC

		Adult Day Health Care (Chăm Sóc Sức Khỏe Ban Ngày cho Người Lớn 



		AFN

		Access and Functional Needs (Nhu Cầu Tiếp Nhận và Hoạt Động)



		ASL

		American Sign Language (Ngôn Ngữ Ký Hiệu Mỹ)



		CALIF

		Communities Actively Living Independent and Free (Cộng Đồng Sinh Sống Mạnh Mẽ, Độc Lập và Tự Do)



		Cal OES

		California Governor’s Office of Emergency Services (Văn Phòng Dịch Vụ Khẩn Cấp của Thống Đốc California)



		CBO

		Community-Based Organizations (Tổ Chức Dựa Vào Cộng Đồng)



		CFILC

		California Foundation for Independent Living Centers (Tổ Chức của California cho các Trung Tâm Sống Tự Lập)



		DRC

		Disability Rights California (Quyền Hạn cho Người Khuyết Tật California) 



		EOC

		Emergency Operations Center (Trung Tâm Ứng Cứu Khẩn Cấp)



		EOP

		Emergency Operations Plan (Chương Trình Hoạt Động Khẩn Cấp)



		IC

		Incident Commander (Chỉ Huy Vấn Nạn)



		OA

		Operational Area (Khu Vực Hoạt Động)



		OAFN

		Office of Access and Functional Needs (Văn Phòng cho Nhu Cầu Tiếp Nhận và Hoạt Động)



		SCDD

		State Council on Developmental Disabilities (Ủy Ban Khuyết Tật Phát Triển Tiểu Bang)
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VĂN PHÒNG DỊCH VỤ KHẨN CẤP CỦA THỐNG ĐỐC CALIFORNIA







THIẾT LẬP CHƯƠNG TRÌNH Di TảN TỔNG HỢP CHO CÁC KHU VỰC PHÁP QUYỀN VÀ CÁ NHÂN CÓ NHU CẦU TIẾP NHẬN VÀ HOẠT ĐỘNG







Các khu vực pháp quyền nên cho Ủy Ban Cố Vấn AFN tham gia toàn bộ tiến trình lập chương trình di tản.







Các cộng đồng nên lập hợp đồng với người chuyên chở ở khu vực pháp quyền lân cận để có đủ năng lực đáp ứng nhu cầu tăng đột biến trong khi di tản quy mô lớn











Hiểu biết:	



Vào � HYPERLINK "http://www.calalerts.org" �CalAlerts.org� rồi ghi danh được cảnh giác khẩn cấp miễn phí



Gọi số 2-1-1 hoặc số thông báo tương tự để được thông tin khẩn cấp quan trọng 



Xem hoặc nghe tin tức địa phương để biết báo cáo về tình trạng khẩn cấp



Tìm tên và tần số của Hệ Thống Radio Khẩn Cấp của quận 



Theo dõi các cơ quan công lực, cứu hỏa, quản lý khẩn cấp địa phương trên trực tuyến hoặc truyền thông xã hội 



Các Tài Nguyên Trực Tuyến:



Ghi danh để được cảnh giác và thông tin động đất qua ứng dụng MyShake 



� HYPERLINK "https://news.caloes.ca.gov/" �News.caloes.ca.gov� có thông tin mới nhất về tình trạng khẩn cấp, 



Response.ca.gov có thông tin về tình trạng cháy rừng, mất điện và chặn đường



� HYPERLINK "http://www.ready.gov/" �Ready.gov� có thông tin an toàn cho cá nhân và gia đình.







Cách Hoạch Định Chính Yếu Phụ Trội:



Người ứng cứu sẽ thực hiện mọi biện pháp để bảo đảm quý vị và những người hỗ trợ luôn ở bên nhau, như gia đình, động vật phục vụ, người chăm sóc riêng hoặc các thiết bị kỹ thuật và tiếp liệu hỗ trợ cho quý vị



Phối hợp với dịch vụ địa phương, chuyên chở công cộng hoặc chuyên chở người khuyết tật để biết tất cả các cách chuyên chở thích ghi



Biết các tuyến di tản từ nhà, nơi làm việc, trường học, khu láng giềng, thành phố hoặc khu vực của quý vị và đi theo tuyến đường này trước khi xảy ra thảm họa để quen đường



Báo cho những người hỗ trợ của quý vị nơi có các tiếp liệu khẩn cấp và nên nhờ người tin cậy đến nơi quý vị cư ngụ



Nếu quý vị phải lọc máu hoặc chữa trị khác để duy trì sự sống thì quý vị cần biết địa điểm của nhiều cơ sở



Thông tin liên lạc trong trường hợp khẩn cấp phải là cách liên lạc thuận tiện nhất với quý vị  











Vật dụng thêm vào Túi Di Tản của quý vị có thể bao gồm: 



Tiếp liệu trong ít nhất cho một tuần cho bất kỳ loại thuốc hoặc tiếp liệu y tế nào mà quý vị thường xuyên sử dụng, hoặc bỏ vào nhiều nhất có thể được



Thẻ hoặc vòng cảnh giác y tế hoặc mô tả bằng văn bản tình trạng khuyết tật và nhu cầu hỗ trợ của quý vị, trong trường hợp quý vị không thể mô tả tình trạng của mình trong lúc khẩn cấp



Thẻ bảo hiểm y tế, thẻ Medicare/Medicaid, thông tin liên lạc của bác sĩ, danh sách các bệnh dị ứng và tiểu sử sức khỏe của quý vị



Kính mắt phụ; tiếp liệu dự phòng cho bất kỳ phương tiện hỗ trợ trực quan nào cho quý vị



Pin dự phòng cho máy trợ thính; máy trợ thính dự phòng nếu quý vị có (hoặc nếu có bảo hiểm cho chúng)



Nếu quý vị bị khuyết tật liên quan đến giao tiếp, thông tin liên lạc khẩn cấp phải gồm các hướng dẫn về cách tốt nhất để liên lạc với quý vị; ngay cả khi bản thân không sử dụng máy điện toán, nên đưa thông tin quan trọng vào ổ đĩa di động để dễ dàng mang theo khi di tản



Bộ sạc pin cho xe lăn có động cơ hoặc các thiết bị kỹ thuật hỗ trợ/y tế chạy bằng pin khác



Tiếp liệu cho động vật phục vụ của quý vị
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